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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	KHOA
	GHI CHÚ

	1. 
	Mai Thị Loan
	VT12D
	Kỹ thuật tàu thủy
	

	2. 
	Hoàng Đình Biểu
	KD13B
	Điện - ĐTVT
	

	3. 
	Lê Thị Hoàng Dung
	QL15A
	Kinh tế vận tải
	

	4. 
	Nguyễn Thị Trúc Linh
	KQ13D
	Kinh tế vận tải
	

	5. 
	Hoàng Ngọc Đức
	CG13G
	Công trình giao thông
	

	6. 
	Thị Na
	CN15A
	Công nghệ thông tin
	

	7. 
	Vũ Bá Trình
	HH14A
	Hàng hải
	

	8. 
	Nguyễn Đình Tiệp
	CX12A
	Kỹ thuật xây dựng
	

	9. 
	Nguyễn Thị Ngọc Linh
	QL15A
	Kinh tế vận tải
	

	10. 
	Nguyễn Hồng Thắng
	CK15B
	Cơ khí
	

	11. 
	Lê Thị Thiệt
	QL14B
	Kinh tế vận tải
	

	12. 
	Hoàng Thị Cầu
	KT14B
	Kinh tế vận tải
	

	13. 
	Nguyễn Thị Đỗ Hiền
	KT16B
	Kinh tế vận tải
	

	14. 
	Lê Ngọc Phố
	CG12D
	Công trình giao thông
	

	15. 
	Ung Nho Ý
	KC12
	Kỹ thuật xây dựng
	

	16. 
	Lê Tuấn Vũ
	VT14B
	Kỹ thuật tàu thủy
	

	17. 
	Nguyễn Hoàng  Anh
	CG13H
	Công trình giao thông
	

	18. 
	Đỗ Thị Thu Trinh
	KQ13D
	Kinh tế vận tải
	

	19. 
	Phùng Thị Khuyên
	KT14B
	Kinh tế vận tải
	

	20. 
	Hồ Thị Ngọc Ánh
	KQ13A
	Kinh tế vận tải
	

	21. 
	Đoàn Ngọc Thi
	CX12B
	Kỹ thuật xây dựng
	

	22. 
	Lê Thị Thùy Linh
	KT15B
	Kinh tế vận tải
	

	23. 
	Lê Văn Hoàng
	HH14A
	Hàng hải
	

	24. 
	Trương Trọng Hiếu
	MT14B
	Máy tàu thủy
	

	25. 
	Ngô Thanh Bình
	MT12B
	Máy tàu thủy
	

	26. 
	Trần Thị Thủy Tiên
	KT14B
	Kinh tế vận tải
	

	27. 
	Nguyễn Vương
	MT14A
	Máy tàu thủy
	

	28. 
	Trần Thị Bích Nga
	QL14B
	Kinh tế vận tải
	

	29. 
	Nguyễn Thị Phương Giàu
	KM14
	Công nghệ thông tin
	

	30. 
	Lê Thị Hằng
	KQ13D
	Kinh tế vận tải
	


(Danh sách sinh viên được nhận học bổng gồm có 30 người)


